BÀI TẬP TỰ ÔN  TOÁN 8 - Ngày 21/4/ 2020
CÁC TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG CỦA TAM GIÁC VUÔNG
A. Lý thuyết( HS học thuộc)
[image: ]
2. Tỉ số hai đường cao, tỉ số diện tích của hai tam giác đồng dạng
Định lý 2: Tỉ số hai đường cao tương ứng của hai tam giác đồng dạng bằng tỉ số đồng dạng.
Định lý 3: Tỉ số diện tích hai tam giác đồng dạng bằng bình phương tỉ số đồng dạng.

B. BÀI TẬP:



Bài 1: Cho ABC và DEF  có: , AB = 3cm, BC = 5cm, EF = 10cm, DF = 6cm. Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau?
             A. Δ ABC đồng dạng Δ DEF               B. Δ ABC đồng dạng Δ EDF
             C. Δ ABC đồng dạng Δ DFE               D. Δ ABC đồng dạng Δ FDE
Bài 2: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. 



a)Chứng minh đồng dạng với       b) Chứng minh: 
a) 
Chứng minh: 
     d) Cho biết AB = 5cm, AC = 12cm. Tính độ dài BC, AH, BH và CH.
Bài 3: Chân đường cao AH chia cạnh huyền BC thành hai đoạn thẳng có độ dài lần lượt là 
           25cm và 36 cm. Tính chu vi và diện tích của tam giác đó.

Bài 4: Cho  nhọn hai  đường cao AD, BE cắt nhau tại H. Biết BD = 4cm;  DC = 10 cm; AD = 8cm.
a) 

Chứng minh đồng dạng với             b) Tính HD.

Bài 5: Cho  nhọn ba  đường cao AD, ME, NK cắt nhau tại I.
           Chứng minh:  a) MD. MN= MI. ME.      b) MI. ME + NI . NK = MN2.


Bài 6: Cho có , đường cao AH. Gọi I, K theo thứ tự là hình chiếu của H trên AB, AC. 
a) 


Chứng minh:                  b)Chứng minh đồng dạng với 
c) Biết BC= 5cm, AH= 2 cm. Tính diện tích của tứ giác AIHK.


Bài 7: Cho cân tại A, đường cao AD, lấy K là trung điểm của AD. Kẻ .


         Chứng minh : a)               b) 
Bài 8 : HS hoàn thành các BT trên truyền hình giao( 44 đến 48 – SBT trang 95)
Bài 9 :  (Dành cho học sinh lớp chọn). Cho tam giác ABC vuông tai A Có AB = 9cm; AC = 12cm. Đường phân giác của góc B cắt cạnh AC tại D. Gọi M, N lần lượt là hình chiếu của A và C trên đường thẳng BD.

a) Tính tỉ số  .

b) Chứng minh rằng  .

c) Đường cao AH của tam giác ABC cắt BD tại E. Chứng minh rằng  .
d) Tính độ dài các đoạn thẳng BD; EH.
Bài 10:  (Dành cho học sinh lớp chọn). Cho tam giác ABC có góc B và góc C nhọn, có đường cao AH, biết rằng AB = 30cm;  BH = 18cm; AC = 40cm
a) Tính độ dài AH và chứng minh ∆ABH ~ ∆CAH. 
b) Chứng minh ∆ABH ~ ∆CBA.
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1. Céc trwong hgp dong dang ciia hai tam gidc vudng )

Goc - goc (2.8)

Canh — géc — canh (c.g.c)

Néu hai cynh goc vudng cita tam giéc vudng niy ti
16 véd hai cnh goc vudng ciia tam gléc vudng kia
thi hal tam gisc vudng a6 adng dgng.

Canh huyén — canh géc vudng (ch-cgy)

Néu canh huyén va mjt canh goc vudng ciia tam
gific vudng ndy In gt ti 1¢ V6 canh huyén va
mt canh géc vudng ciia tam gidc vudng kia thi
hal tam gic vudng 46 ddng dang.

AABICvabng 1 A'vA ABC vibng 4l A c6:

= AA'B'C’ ¥ ABC (9)

.
A'B'_A'C'

A4'BC’vubng tl 4'VA ABC vudng tyl A cb: T T
= AA’B'C’ A ABC (eg.c)

B'C'_A'B'
AA'B'C’vubng tal A’vh AABC vudng tai A ot ——— ==
gt AV ‘vudng tl YT

= A'B'C’ 4 ABC (ch-cgy)
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